
 
 
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG​
Temtop PMD 331 Particle Counter 

1. Giới thiệu 
​
PMD 331 là máy đếm hạt bụi cầm tay, nhỏ gọn, sử dụng pin,​
hỗ trợ 7 kênh kích thước hạt: 0.3µm, 0.5µm, 0.7µm, 1.0µm,​
2.5µm, 5.0µm và 10.0µm.​
​
Thiết bị sử dụng nguồn laser bán dẫn và có bộ nhớ lưu trữ​
lên đến 32GB. Hỗ trợ giao tiếp RS‑485 và USB.​
 

2. Cấu tạo thiết bị 
​
• Cửa hút khí (Intake Duct)​
• Màn hình hiển thị​
• Các nút điều khiển​
• Vỏ bảo vệ PU​
• Cổng USB​
• Cổng nguồn 8.4V​
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• Cổng RS‑485​

 

3. Hướng dẫn vận hành 
​
Bật/Tắt: Nhấn giữ nút nguồn 2 giây. 
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​
Bắt đầu đo: Nhấn nút Start để bắt đầu lấy mẫu.​
Thời gian lấy mẫu có thể cài đặt từ 3–60 giây.​
​
Thiết bị hỗ trợ 2 chế độ:​
• MANUAL: đo theo lần​
• CONTINUOUS: đo liên tục 

​
​
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Sau khi khởi động, cảm biến sẽ tự kiểm tra và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực.​

 

4. Cài đặt hệ thống 

​
Trong MENU có các mục:​
• System Setting (Cài đặt hệ thống)​
• System Calibration (Hiệu chuẩn)​
• Data History (Lịch sử dữ liệu)​
• System Information (Thông tin thiết bị)​
​
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Có thể cài đặt:​
• Thời gian​
• Thời gian lấy mẫu​
• Tốc độ truyền COM (9600 / 19200 / 115200)​
• Ngôn ngữ (English / Chinese)​
• Độ sáng màn hình​
• Tự động tắt nguồn​
 

5. Hiệu chuẩn 
​
Zero Calibration: Hiệu chuẩn điểm 0 bằng bộ lọc sạch.​
Flow Calibration: Hiệu chuẩn lưu lượng mặc định 2.83L/phút.​
​
Nên thực hiện định kỳ để đảm bảo độ chính xác. 

​
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6. Lịch sử dữ liệu 
​
Cho phép:​
• Truy vấn theo tháng​
• Tải dữ liệu qua USB​
• Xóa dữ liệu theo tháng hoặc toàn bộ 

​

​
Dữ liệu xuất file vào USB và phân tích trên máy tính.​

 

7. Giao thức truyền thông 
​
Thiết bị hỗ trợ Modbus RTU qua RS‑485.​
Các thanh ghi bao gồm:​
• Input Registers​
• Holding Registers​
​
Có thể đọc dữ liệu đo, cài đặt địa chỉ Modbus,​
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thiết lập thời gian và điều khiển bắt đầu/dừng đo.​
 

8. Bảo trì 
​
• Hiệu chuẩn Zero định kỳ​
• Kiểm tra lưu lượng hàng tháng​
• Vệ sinh đường ống khí và bộ lọc​
• Thay lõi lọc khi cần thiết​
• Bảo trì hàng năm tại nhà sản xuất​
 

9. Xử lý sự cố 
​
Không bật được: Kiểm tra pin.​
Không đo được: Kiểm tra bơm và bộ lọc.​
Giá trị sai: Thực hiện hiệu chuẩn lại.​
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Không sạc được: Kiểm tra pin hoặc bộ sạc.​
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10. Thông số kỹ thuật 

​
Kích thước hạt: 0.3–10.0µm​
Phạm vi đo: 3,000,000 CF​
Độ chính xác: ±10%​
Màn hình: TFT LCD 4.0"​
Bộ nhớ: 8,000,000 bản ghi​
Pin: Lithium sạc lại​
Thời gian hoạt động: 8 giờ​
Nhiệt độ hoạt động: 0–50°C​
 
  

SMARTTECH 9 

 



 
 
 
Trọng lượng: 850g​
 

11. Bảo hành & Hiệu chuẩn 
​
Bảo hành: 5 năm​
Hiệu chuẩn miễn phí: 2 năm (1 lần/năm)​
Không bao gồm hư hỏng do sử dụng sai cách hoặc tác động bên ngoài.​
 

Thông tin nhà sản xuất 
​
Elitech Technology, Inc​
San Jose, CA, USA​
Website: www.temtopus.com​
Made in China​
Phiên bản: V2.3​
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